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PHẦN VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT 
 

BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG 
 

Thông tư số 29/2014/TT-BTNMT ngày 02 tháng 6 năm 2014 
quy định chi tiết việc lập, điều chỉnh quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất 

 
PHỤ LỤC HỆ THỐNG BIỂU, MẪU VĂN BẢN TRONG QUY HOẠCH,  

KẾ HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT VÀ ĐIỀU CHỈNH QUY HOẠCH,  
KẾ HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT 

(Ban hành kèm theo Thông tư số 29/2014/TT-BTNMT ngày 02 tháng 6 năm 2014 
của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định chi tiết việc lập,  

điều chỉnh quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất) 
 

(Tiếp theo Công báo số 717 + 718) 
 

Phụ lục số 07 
Mẫu quyết định phê duyệt quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất  

và điều chỉnh quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất  
(Ban hành kèm theo Thông tư số 29/2014/TT-BTNMT ngày 02 tháng 6 năm 2014  

của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường) 
 

STT Tên mẫu 

1 
Mẫu 7.1/QĐ-UBND: Quyết định của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh phê duyệt 
quy hoạch sử dụng đất, kế hoạch sử dụng đất năm đầu kỳ quy hoạch của 
cấp huyện 

2 
Mẫu 7.2/QĐ-UBND: Quyết định của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh phê duyệt 
điều chỉnh quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất năm đầu kỳ điều chỉnh quy 
hoạch của cấp huyện 

3 Mẫu 7.3/QĐ-UBND: Quyết định của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh phê duyệt 
kế hoạch sử dụng hàng năm của cấp huyện 



 
4 CÔNG BÁO/Số 719 + 720/Ngày 28-7-2014 
  

Mẫu 7.1/QĐ-UBND  
 

ỦY BAN NHÂN DÂN 
TỈNH (THÀNH PHỐ)... 

 
Số:.../QĐ-UBND 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 
..., ngày... tháng... năm... 

 
QUYẾT ĐỊNH 

Về việc phê duyệt quy hoạch sử dụng đất đến năm 20... và 
 kế hoạch năm đầu của huyện (quận, thị xã, thành phố)... 

 
ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH (THÀNH PHỐ)... 

 
Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân;  
Căn cứ Luật Đất đai ngày 29 tháng 11 năm 2013; 
Căn cứ Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2014 của Chính 

phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai; 
Căn cứ Thông tư số 29/2014/TT-BTNMT ngày 02 tháng 6 năm 2014 của Bộ 

trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định chi tiết việc lập, điều chỉnh và thẩm 
định quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất;  

Xét đề nghị của Ủy ban nhân dân huyện (quận, thị xã, thành phố)... tại Tờ trình 
số.../TTr-UBND ngày... tháng... năm...; Sở Tài nguyên và Môi trường tại Tờ trình 
số... ngày...tháng... năm..., 

 
QUYẾT ĐỊNH: 

 
Điều 1. Phê duyệt quy hoạch sử dụng đất đến năm... của huyện (quận, thị xã, 

thành phố)... với các nội dung chủ yếu như sau: 
1. Nội dung phương án quy hoạch sử dụng đất đến năm 20... 
1.1. Diện tích, cơ cấu các loại đất: 

Hiện trạng năm... Quy hoạch đến năm... 
Tổng số 

STT 

Chỉ 
tiêu sử 
dụng 
đất (1) 

Diện 
tích 
(ha) 

Cơ cấu 
(%) 

Cấp tỉnh 
phân bổ 

(ha) 

Cấp huyện 
xác định, xác 
định bổ sung 

(ha) 

Diện tích 
(ha) 

Cơ cấu 
(%) 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)=(5)+(6) (8) 
        
        
        
        
        

                                           
(1) Chỉ tiêu sử dụng đất xác định theo Phụ lục số 03 của Thông tư này. 
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1.2. Diện tích chuyển mục đích sử dụng đất: 
 Đơn vị tính: ha 

Diện tích phân theo 
đơn vị hành chính STT Chỉ tiêu sử dụng đất  Mã Tổng diện tích 

Xã... Xã... Xã... ..... 
(1) (2) (3) (4)=(5)+(6)+...  (5)  (6) (7) (8) 

            
            
            

1.3. Diện tích đất chưa sử dụng đưa vào sử dụng cho các mục đích:  
 Đơn vị tính: ha 

Diện tích phân theo 
đơn vị hành chính STT Chỉ tiêu sử dụng đất  Mã Tổng diện tích 

Xã... Xã... Xã... .....
(1) (2) (3) (4)=(5)+(6)+...  (5)  (6) (7) (8) 
            
            
            

2. Vị trí, diện tích các khu vực đất phải chuyển mục đích sử dụng được xác 
định theo bản đồ quy hoạch sử dụng đất đến năm... tỷ lệ..., Báo cáo thuyết minh 
tổng hợp quy hoạch sử dụng đất đến năm... và kế hoạch sử dụng đất năm đầu của 
huyện (quận, thị xã, thành phố)... 

Điều 2. Phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm đầu của huyện (quận, thị xã, 
thành phố)... với các chỉ tiêu chủ yếu như sau: 

1. Phân bổ diện tích các loại đất trong năm kế hoạch:  
 Đơn vị tính: ha 

Diện tích phân theo 
đơn vị hành chính STT Chỉ tiêu sử dụng đất  Mã Tổng diện tích 

Xã... Xã... Xã... ..... 
(1) (2) (3) (4)=(5)+(6)+...  (5)  (6) (7) (8) 
            
        
        
        
            
            



 
6 CÔNG BÁO/Số 719 + 720/Ngày 28-7-2014 
  

2. Kế hoạch thu hồi đất: 
 Đơn vị tính: ha 

Diện tích phân theo đơn vị 
hành chính STT Chỉ tiêu sử 

dụng đất  Mã Tổng diện tích 
Xã... Xã... Xã... ..... 

(1) (2) (3) (4)=(5)+(6)+...  (5)  (6) (7) (8) 
            
            
            

3. Kế hoạch chuyển mục đích sử dụng đất: 
 Đơn vị tính: ha 

Diện tích phân theo đơn vị 
hành chính STT Chỉ tiêu sử 

dụng đất  Mã Tổng diện tích 
Xã... Xã... Xã... ..... 

(1) (2) (3) (4)=(5)+(6)+...  (5)  (6) (7) (8) 
            
            
            

4. Kế hoạch đưa đất chưa sử dụng vào sử dụng: 
 Đơn vị tính: ha 

Diện tích phân theo 
đơn vị hành chính STT Chỉ tiêu sử dụng đất  Mã Tổng diện tích

Xã... Xã... Xã... ..... 
(1) (2) (3) (4)=(5)+(6)+...  (5)  (6) (7) (8) 

            
            
            

Điều 3. Căn cứ vào Điều 1 và Điều 2 của Quyết định này, Ủy ban nhân dân 
huyện (quận, thị xã, thành phố)... có trách nhiệm: 

1. Công bố công khai quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất theo đúng quy định của 
pháp luật về đất đai; 

2. Thực hiện thu hồi đất, giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất 
theo đúng quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất đã được duyệt;  

3. Tổ chức kiểm tra thường xuyên việc thực hiện quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất. 
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Điều 4. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân huyện (quận, thị xã, thành phố)..., 
Trưởng phòng Tài nguyên và Môi trường, Thủ trưởng các cơ quan có liên quan và 
Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện (quận, thị xã, thành phố)... chịu trách nhiệm thi 
hành Quyết định này./. 
 
Nơi nhận:  
- Như Điều 4; 
- ... 
- ... 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 
CHỦ TỊCH 
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Mẫu 7.2/QĐ-UBND  
ỦY BAN NHÂN DÂN 

TỈNH (THÀNH PHỐ)... 
 

Số:.../QĐ-UBND 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 
..., ngày... tháng... năm... 

 
QUYẾT ĐỊNH CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH (THÀNH PHỐ)...  

Về việc phê duyệt điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm...  
và kế hoạch sử dụng đất năm đầu của điều chỉnh quy hoạch  

huyện (quận, thị xã, thành phố)... 
 

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH (THÀNH PHỐ)... 
 
Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân;  
Căn cứ Luật Đất đai ngày 29 tháng 11 năm 2013; 
Căn cứ Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2014 của Chính 

phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai; 
Căn cứ Thông tư số 29/2014/TT-BTNMT ngày 02 tháng 6 năm 2014 của Bộ 

trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định chi tiết việc lập, điều chỉnh và thẩm 
định quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất;  

Xét đề nghị của Ủy ban nhân dân huyện (quận, thị xã, thành phố)... tại Tờ trình 
số.../TTr-UBND ngày... tháng... năm...; Sở Tài nguyên và Môi trường tại Tờ trình 
số...ngày... tháng... năm..., 

 
QUYẾT ĐỊNH: 

 
Điều 1. Phê duyệt điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm... của huyện 

(quận, thị xã, thành phố)... với các nội dung chủ yếu như sau: 
1. Nội dung phương án điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 20... 
1.1. Diện tích, cơ cấu các loại đất: 

Hiện trạng năm... Điều chỉnh quy hoạch đến năm... 
Tổng số 

STT 
Chỉ tiêu 
sử dụng 
đất (2) 

Diện 
tích 
(ha) 

Cơ cấu 
(%) 

Cấp 
tỉnh 

phân bổ
(ha) 

Cấp huyện 
xác định, xác 
định bổ sung 

(ha) 

Diện tích 
(ha) 

Cơ 
cấu 
(%) 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)=(5)+(6) (8) 
        
        
        
        
        

                                           
(2) Chỉ tiêu sử dụng đất xác định theo Phụ lục số 03 của Thông tư này. 
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1.2. Diện tích chuyển mục đích sử dụng đất: 
 Đơn vị tính: ha 

Diện tích phân theo 
đơn vị hành chính STT Chỉ tiêu sử dụng đất  Mã Tổng diện tích

Xã... Xã... Xã... .....
(1) (2) (3) (4)=(5)+(6)+...  (5)  (6) (7) (8) 

        
            
            
            

1.3. Diện tích đất chưa sử dụng đưa vào sử dụng cho các mục đích:  
 Đơn vị tính: ha 

Diện tích phân theo 
đơn vị hành chính STT Chỉ tiêu sử dụng đất  Mã Tổng diện tích

Xã... Xã... Xã... ..... 
(1) (2) (3) (4)=(5)+(6)+...  (5)  (6) (7) (8) 

            
            
            

2. Vị trí, diện tích các khu vực đất phải chuyển mục đích sử dụng được xác 
định theo bản đồ điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm... tỷ lệ..., Báo cáo 
thuyết minh tổng hợp điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm... và kế hoạch sử 
dụng đất năm đầu của điều chỉnh quy hoạch huyện (quận, thị xã, thành phố)... 

Điều 2. Phê duyệt kế hoạch sử dụng năm đầu của điều chỉnh quy hoạch huyện 
(quận, thị xã, thành phố)... với các chỉ tiêu chủ yếu như sau: 

1. Diện tích các loại đất phân bổ trong năm kế hoạch:  
 Đơn vị tính: ha 

Diện tích phân theo đơn 
vị hành chính STT Chỉ tiêu sử dụng đất  Mã Tổng diện 

tích 
Xã... Xã... Xã... ..... 

(1) (2) (3) (4)=(5)+(6)+...  (5)  (6) (7) (8) 
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2. Kế hoạch thu hồi các loại đất: 
 Đơn vị tính: ha 

Diện tích phân theo 
đơn vị hành chính STT Chỉ tiêu sử dụng đất  Mã Tổng diện tích

Xã... Xã... Xã... .....
(1) (2) (3) (4)=(5)+(6)+...  (5)  (6) (7) (8) 

            
            
            

3. Kế hoạch chuyển mục đích sử dụng đất: 
 Đơn vị tính: ha 

Diện tích phân theo 
đơn vị hành chính STT Chỉ tiêu sử dụng đất  Mã Tổng diện tích

Xã... Xã... Xã... ..... 
(1) (2) (3) (4)=(5)+(6)+...  (5)  (6) (7) (8) 

            
            
            

4. Kế hoạch đưa đất chưa sử dụng vào sử dụng: 
 Đơn vị tính: ha 

Diện tích phân theo 
đơn vị hành chính STT Chỉ tiêu sử dụng đất  Mã Tổng diện tích

Xã... Xã... Xã... ..... 
(1) (2) (3) (4)=(5)+(6)+...  (5)  (6) (7) (8) 

            
            
            

Điều 3. Căn cứ vào Điều 1, Điều 2 của Quyết định này, Ủy ban nhân dân huyện 
(quận, thị xã, thành phố)... có trách nhiệm: 

1. Công bố công khai điều chỉnh quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất theo đúng 
quy định của pháp luật về đất đai; 

2. Thực hiện thu hồi đất, giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất 
theo đúng quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất đã được duyệt;  

3. Tổ chức kiểm tra thường xuyên việc thực hiện quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất. 
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Điều 4. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân huyện (quận, thị xã, thành phố)..., 
Trưởng phòng Tài nguyên và Môi trường, Thủ trưởng các cơ quan có liên quan và 
Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện (quận, thị xã, thành phố)... chịu trách nhiệm thi 
hành Quyết định này./. 
 
Nơi nhận:  
- Như Điều 4; 
- ... 
- ... 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 
CHỦ TỊCH 
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Mẫu 7.3/QĐ-UBND 
ỦY BAN NHÂN DÂN 

TỈNH (THÀNH PHỐ)... 
 

Số:.../QĐ-UBND 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 
..., ngày... tháng... năm... 

  
QUYẾT ĐỊNH 

Về việc phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm... 
của huyện (quận, thị xã, thành phố)... 

 
ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH (THÀNH PHỐ)... 

 
Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân;  
Căn cứ Luật Đất đai ngày 29 tháng 11 năm 2013; 
Căn cứ Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2014 của Chính 

phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai; 
Căn cứ Thông tư số 29/2014/TT-BTNMT ngày 02 tháng 6 năm 2014 của Bộ 

trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định chi tiết việc lập, điều chỉnh và thẩm 
định quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất;  

Xét đề nghị của Ủy ban nhân dân huyện (quận, thị xã, thành phố)... tại Tờ trình 
số.../TTr-UBND ngày... tháng... năm...; Sở Tài nguyên và Môi trường tại Tờ trình 
số...ngày...tháng...năm..., 

 
QUYẾT ĐỊNH 

 
Điều 1. Phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm... của huyện (quận, thị xã, thành 

phố)... với các chỉ tiêu chủ yếu như sau: 
1. Diện tích các loại đất phân bổ trong năm kế hoạch: 

 Đơn vị tính: ha 

Phân theo đơn vị hành 
chính STT Chỉ tiêu sử dụng đất (3) Mã Tổng diện tích

Xã... Xã... Xã... .....
(1) (2) (3) (4)=(5)+(6)+...  (5)  (6) (7) (8) 

        
        
            
            

                                           
(3) Chỉ tiêu sử dụng đất được xác định theo Phụ lục số 03 của Thông tư này. 
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2. Kế hoạch thu hồi các loại đất: 
 Đơn vị tính: ha 

Diện tích phân theo 
đơn vị hành chính STT Chỉ tiêu sử dụng đất  Mã Tổng diện tích

Xã... Xã... Xã... .....
(1) (2) (3) (4)=(5)+(6)+...  (5)  (6) (7) (8) 

        
        
            
            
            

3. Kế hoạch chuyển mục đích sử dụng đất: 
Đơn vị tính: ha 

Diện tích phân theo đơn vị 
hành chính STT Chỉ tiêu sử 

dụng đất  Mã Tổng diện tích 
Xã... Xã... Xã... ..... 

(1) (2) (3) (4)=(5)+(6)+...  (5)  (6) (7) (8) 
        
        
            
            
            

4. Kế hoạch đưa đất chưa sử dụng vào sử dụng: 
 Đơn vị tính: ha 

Diện tích phân theo 
đơn vị hành chính STT Chỉ tiêu sử dụng đất  Mã Tổng diện tích

Xã... Xã... Xã... ..... 
(1) (2) (3) (4)=(5)+(6)+...  (5)  (6) (7) (8) 

        
        
            
            
            

Điều 2. Căn cứ vào Điều 1 của Quyết định này, Ủy ban nhân dân huyện (quận, 
thị xã, thành phố)... có trách nhiệm: 

1. Công bố công khai kế hoạch sử dụng đất theo đúng quy định của pháp luật 
về đất đai; 
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2. Thực hiện thu hồi đất, giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất 
theo đúng kế hoạch sử dụng đất đã được duyệt;  

3. Tổ chức kiểm tra thường xuyên việc thực hiện kế hoạch sử dụng đất. 
Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân huyện (quận, thị xã, thành phố)..., 

Trưởng phòng Tài nguyên và Môi trường, Thủ trưởng các cơ quan có liên quan và 
Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện (quận, thị xã, thành phố)... chịu trách nhiệm thi 
hành Quyết định này./. 
 
Nơi nhận:  
- Như Điều 3; 
- ... 
- ... 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 
CHỦ TỊCH 
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Phụ lục số 08 
Mẫu báo cáo về việc thực hiện kế hoạch sử dụng đất hàng năm 

(Ban hành kèm theo Thông tư số 29/2014/TT-BTNMT ngày 02 tháng 6 năm 2014 
của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường) 

 
ỦY BAN NHÂN DÂN....(1) 

 
 

Số:.../BC-UBND 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 
..., ngày… tháng... năm… 

 
BÁO CÁO 

Về việc thực hiện kế hoạch sử dụng đất hàng năm của... (1) 

Kính gửi:...............................................( 2). 
 

Ủy ban nhân dân... (1) báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch sử dụng đất hàng 
năm tính đến ngày 31 tháng 12 năm... như sau: 

1. Tình hình lập, điều chỉnh quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất của các đơn vị 
hành chính cấp dưới (nếu có). 

2. Kết quả thực hiện kế hoạch sử dụng đất (theo các chỉ tiêu kế hoạch đã được 
phê duyệt, đặc biệt đối với chỉ tiêu đất trồng lúa, đất chuyên trồng lúa nước, đất 
rừng đặc dụng, đất rừng phòng hộ).  

2.1. Kết quả thực hiện các chỉ tiêu sử dụng đất.  
2.2. Kết quả thực hiện kế hoạch chuyển mục đích sử dụng đất. 
2.3. Kết quả thực hiện kế hoạch đưa đất chưa sử dụng vào sử dụng. 
2.4. Kết quả thu hồi đất, giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất 

để thực hiện các công trình, dự án (có danh mục công trình, dự án kèm theo). 
(Báo cáo phải xác định rõ các chỉ tiêu sử dụng đất và các công trình, dự án từ 

năm trước chuyển sang; các chỉ tiêu sử dụng đất và công trình, dự án chuyển sang 
năm sau hoặc công bố hủy bỏ). 

3. Đánh giá những mặt được, những tồn tại và nguyên nhân trong việc thực 
hiện kế hoạch sử dụng đất. 

4. Kết luận, kiến nghị.  
 
Nơi nhận:  
- Như trên; 
- ... 
- ... 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 
CHỦ TỊCH 

 

(1)  Cơ quan lập báo cáo. 
(2) Cơ quan nhận báo cáo. 
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